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1. CUSTOMER INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: 

 

Certificate of Analysis Information/ Thông tin Báo cáo thử nghiệm:  

Company name/ Tên công ty: ............................................................  

Address/ Địa chỉ: ................................................................................  

...........................................................................................................  

Contact person/ Người liên hệ:  ..........................................................  

Tel/ Điện thoại:  ..................................................................................  

Email:  ................................................................................................  

Invoice Information/ Thông tin hóa đơn: 

Company name/ Tên công ty: ............................................................  

Address/ Địa chỉ: ................................................................................  

...........................................................................................................  

Tax code/ MST:  .................................................................................  

Contact person/ Người liên hệ:  ..........................................................   

Tel/ Điện thoại: ...................................................................................  

Email:  ................................................................................................  

Turn Around Time (TAT)/ Thời gian trả kết quả: 

☐ Normal/ Thường ☐ Express/ Nhanh: ……. hours/ giờ 

Test Purpose/ Mục đích thử nghiệm: 

☐ State management designation/ Chỉ định quản lý nhà nước: 

☐ MoH/ Bộ Y Tế ☐ MARD/ Bộ Nông nghiệp  

☐ DoLP/ Cục Chăn nuôi ☐ VIMCERTS 

☐ Product Quality Control/ Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

☐ Other/ Khác:  

Conclusions/ Kết luận sự phù hợp: 

☐ Decision rules of MNAQ-SOP-01/ Quy tắc ra quyết định của 

MNAQ-SOP-01 

☐ Decision rules provided by customer/ Quy tắc ra quyết định do 

khách hàng cung cấp: 

...........................................................................................................  

Comparison standard/ Tiêu chuẩn so sánh: 

...........................................................................................................  

Other requirements/ Yêu cầu khác:  ...............................................  

...........................................................................................................  

Sample storage/ Lưu mẫu:  ☐ No/ Không            ☐ Yes/ Có    

☐ Original sample/ Mẫu nguyên  

☐ Analysis sample/ Mẫu đã phân tích 

Sample weight/ Khối lượng mẫu: ………. 

Time storage/ Thời gian lưu:   

☒ MNAQ-SOP-01 

☐ For other time storage, please confirm with our Laboratory in 

advance/ Yêu cầu thời gian lưu khác, vui lòng xác nhận trước với 

Phòng thí nghiệm.  

Return sample after testing/ Trả mẫu sau thử nghiệm: 

☐ No/ Không            ☐ Yes/ Có  

Certificate of Analysis/ Báo cáo thử nghiệm:  

☒ Bilingual/ Song ngữ ☐ English/ Tiếng Anh ☐ 

Vietnamese/ Tiếng Việt  

☐ Attach sample images/ Đính kèm hình ảnh mẫu 

Quantity of hard copies/ Số lượng bản cứng: ...............................  

Hard copy Address/ Địa chỉ gửi bản cứng:  

(if different from address on COA/ nếu khác trên bảng báo cáo thử 

nghiệm): .............................................................................................  

 

2. GENERAL INFORMATION/ THÔNG TIN CHUNG: 

 

- Customers please fill in the correct and complete information in this form to facilitate the export of results, financial invoices and contact 

when necessary. MNAQ will not be responsible for all information provided by customers in this form./ Quý khách hàng vui lòng ghi đúng 

và đầy đủ các thông tin trong phiếu này để thuận tiện cho việc xuất kết quả, hóa đơn tài chính và liên lạc khi cần thiết. MNAQ sẽ không 

chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin khách hàng cung cấp trong phiếu này. 

- MNAQ will select a suitable test method or a suitable subcontractor based on our expertise and experience, if the customer does not 

request a specific test method./ MNAQ sẽ chọn phương pháp thử phù hợp hoặc nhà thầu phụ phù hợp dựa trên năng lực và kinh nghiệm 

chuyên môn của chúng tôi, nếu khách hàng không yêu cầu phương pháp thử nghiệm cụ thể. 

- Analysis results are only valid on samples sent for testing./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu gửi kiểm. 

- General term and conditions of service provision will be in compliance with the general term and conditions at the website: download-

centre./ Các điều khoản và điều kiện chung về cung cấp dịch vụ sẽ được tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện chung tại website: 

download-centre. 

 

https://www.bvaq.com/download-centre
https://www.bvaq.com/download-centre
https://www.bvaq.com/download-centre
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3. SAMPLE INFORMATION/ THÔNG TIN MẪU: 

 

For customer/ Phần dành cho khách hàng 
For MNAQ/ Phần dành cho 

MNAQ 

No. 

STT 

Sample name 

Tên mẫu 

Parameter 

(Unit & Method) 

Chỉ tiêu (Đơn vị & 

Phương pháp) 

Matrix 

Nền mẫu 

Note 

Ghi chú 

Sample code 

Mã số mẫu 

Sample 

weight 

Khối lượng 

mẫu 

1       

2       

3 
 

 
     

4       

 

4. INFORMATION CONFIRMATION/ XÁC NHẬN THÔNG TIN: 

 

We have read the above information and agree that the testing samples will be carried out according to the agreement stated in this test 

request form/ Chúng tôi đã đọc các thông tin trên và đồng ý các mẫu kiểm nghiệm được thực hiện theo thỏa thuận đã nêu trong phiếu yêu 

cầu thử nghiệm này. 

Customer send TRF via/ Khách hàng gửi TRF qua: 

 ☐ Email    ☐ Zalo    ☐ Hard copy/ Bản cứng 

Customer (signature)/ Khách hàng (ký tên): 

 

 

 

 

Log in Staff/ Nhân viên nhận mẫu: 

 

5. SAMPLE DESCRIPTION BY MNAQ/ MÔ TẢ MẪU BỞI MNAQ: 

 

Receive date & time/ Ngày & giờ nhận mẫu:  .....................................  

Issue date/ Ngày hẹn trả kết quả:  .....................................................  

☐ Accept send sample to subcontractor/ Đồng ý gởi mẫu đến nhà 

thầu phụ 

Subcontractors/ Nhà thầu phụ:  .........................................................  

Type of sample/ Loại mẫu:  ................................................................  

☐ Fresh/ Tươi  ☐ Frozen/ Đông lạnh  ☐ Dried/ Khô 

☐ Other/ Khác:   

Physical form of sample/ Dạng mẫu:  

☐ Solid / Rắn   ☐ Paste/ Sệt  ☐ Liquid/ Lỏng  ☐ Air/ Không khí 

☐ Swab test (cotton swab)/ Vệ sinh công nghiệp (tăm bông)  

 ☐ Other/ Khác: …  

Sample surface temperature/ Nhiệt độ bề mặt mẫu: … 

Packaging/ Bao bì:  

☐ Intact/ Nguyên vẹn ☐ Not Intact/ Không nguyên vẹn:  

Packaging/ Hình thức đóng gói:  

☐ Plastic bag/ Túi nhựa ☐ Bottle/ Chai    

☐ Petri dish/ Đĩa petri   ☐ Test tube/ Ống nghiệm 

☐ Without diluent/ Không dịch pha loãng  ......................  .............  

☐ Other/ Khác:  

Seal status/ Tình trạng niêm phong: 

☐ No Seal/ Không niêm phong 

☐ Seal/ Có niêm, số: …  
 

 

 


